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TIẾT 1 +2 + 3: Lặng lẽ Sa Pa 
TIẾT 4 + 5: Chiếc lược ngà
	

	Hoạt động 1: Đọc SGK và thực hiện các yêu cầu trong sgk: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Biết phân tích truyện ngắn căn cứ vào thể loại: Chủ đề, tình huống truyện, đặc điểm về ngoại hình, tính cách, miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại,....
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	1. A. Lí thuyết:
Chủ đề 3: Truyện ngắn Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945 (12t) - tiếp theo

TIẾT 1 + 2 + 3: 
 Văn bản : LẶNG LẼ SA PA
                              ( Nguyễn Thành Long )
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả:
+ Nguyễn Thành Long ( 1925-1991)
+ Nhà văn chuyên viết truyện ngắn và tuỳ bút.
2. Tác phẩm:
a) +Hoàn cảnh sáng tác: 
 Ra đời năm 1970, sau chuyến đi thực tế ở Lào Cai của tác giả.
+ Truyện rút từ tập " Giữa trong xanh"- in 1972
b) + Thể loại: Truyện ngắn
c) PTBĐ:  Tự sự - Miêu tả - Biểu cảm, kết hợp với bình luận. 
d) Ngôi kể: thứ 3 nhưng được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn, ý nghĩ của nhân vật ông hoạ sĩ.
e) Bố cục: 3 phần
- Phần 1 (từ đầu đến “Kìa, anh ta kia”): Anh thanh niên qua lời giới thiệu của bác lái xe.	
- Phần 2 (tiếp đến “không có vật gì như thế”): Cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa anh thanh niên với ông họa sĩ và cô kĩ sư.
- Phần 3 (còn lại): Cuộc chia tay cảm động giữa anh thanh niên với ông họa sĩ và cô kĩ sư.	
g)  Tóm tắt: Học sinh thực hiện
II. Tìm hiểu văn bản:
1. Tình huống truyện:
 + Cốt truyện đơn giản
+ Tình huống truyện : Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông hoạ sĩ già, cô gái, anh thanh niên trên đỉnh núi Yên Sơn trong 30 phút và thể hiện qua cái nhìn và cảm xúc của các nhân vật khác.
->Tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn.
 => Nổi bật chủ đề tác phẩm:                                          Trong cái lặng lẽ, vắng vẻ trên núi cao Sa Pa, nơi mà nghe tên người ta chỉ nghĩ đến sự nghỉ ngơi, vẫn có bao nhiêu người đang ngày đêm làm việc miệt mài, say mê cống hiến cho đất nước.
2.Bức tranh nên thơ về cảnh đẹp Sa Pa:  
 => Nghệ thuật miêu tả kết hợp nhân hoá, chất trữ tình, tạo cho Sa Pa  một vẻ đẹp kì lạ
-> Bức tranh thơ mộng, đầy sức sống. 
=> Tình yêu thiên nhiên của tác giả.
3 . Nhân vật anh thanh niên:
a) Hoàn cảnh sống và làm việc:
+ Sống 1 mình trên đỉnh núi cao 2600m, chỉ có cỏ cây, mây núi làm bạn-> anh thèm người nói chuyện.
=> hoàn cảnh sống khắc nghiệt, gian khổ.
+  Công việc:
- Làm công tác khí tượng...vật lí địa cầu: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, chấn động.v.v.
=> công việc thầm lặng, vất vả, đòi hỏi chính xác, tỉ mỉ, công phu, tinh thần trách nhiệm cao. Tận tuỵ, yêu  công việc.
b) Suy nghĩ:
  - Suy nghĩ về cuộc sống: sống gắn bó với sự nghiệp của đất nước.	 
- Suy nghĩ về công việc:
+ Nhận thức được ý nghĩa công việc mình làm.
+ Coi công việc là bạn.
+ Hạnh phúc khi được làm việc và cống hiến.
->Sự gắn bó, lòng yêu nghề.
=> Chính những suy nghĩ đẹp đã khiến anh thêm yêu cuộc sống và con người, giúp anh có thêm nghị lực để vượt lên, để sống đẹp đầy ý nghĩa.
- Lối sống: 
+ Sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, gon gàng, khoa học.	
+ Sống  không cô đơn buồn tẻ, coi sách như người bạn, ham học hỏi.
-> tổ chức,  sắp xếp cuộc sống thật chủ động, ngăn nắp.
- Thái độ đối với mọi người:
+ Sống cởi mở, chân thành, hiếu khách, rất quý trọng tình cảm của mọi người, khao khát được gặp gỡ, trò chuyện. Chu đáo, quan tâm đến mọi người.
+ Khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc và những đóng góp của mình là nhỏ bé.
-> Anh là người sống có lí tưởng, cống hiến lặng lẽ âm thầm cho đất nước.
=> Là bức chân dung với những nét đẹp về tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa của công việc.
=> Anh thanh niên là hình ảnh tiêu biểu cho những con người ở Sa Pa, là chân dung con người lao động mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
4. Những nhân vật khác:
a) Bác lái xe:
+ Cởi mở, vui tính, là chiếc cầu nối giữa những hành khách trên xe với anh thanh niên.
b) Ông hoạ sĩ già: Say mê sáng tạo, là người từng trải, yêu cuộc sống, có những suy nghĩ sâu sắc về nghệ thuật, về con người.
c) Cô kĩ sư trẻ: Qua cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên cô yên tâm với quyết định lựa chọn nơi công tác.
d) Ông kĩ sư ở vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu sét: say mê khoa học, miệt mài cống hiến thầm lặng cho đời.
III.Tổng kết: Ghi nhớ: ( SGK/189 )
a Nội dung:
+  Ca ngợi vẻ đẹp của những người lao động bình thường và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.
* Ý nghĩa của văn bản:
+ Tác giả thể hiện niềm yêu mến đối với những con người có lẽ sống cao đẹp đang lặng lẽ quên mình cống hiến cho Tổ quốc.
b Nghệ thuật:
+ Tạo tình huống tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn.
+ Xây dựng đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm.
+ Nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên đặc sắc miêu tả nhân vật với nhiều điểm nhìn.
+ Kết hợp giữa kể với tả và nghị luận
+ Tạo tính chất trữ tình trong tác phẩm truyện   
TIẾT 4 + 5: 
Văn bản:
   CHIẾC LƯỢC NGÀ
                    (Nguyễn Quang Sáng)
I. Tìm hiểu chung:
1) Tác giả: sgk/201
2) Tác phẩm:
a) Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ:
+ Sáng tác năm 1966 được in trong tập truyện cùng tên “Chiếc lược ngà”
+  Đoạn trích nằm ở phần giữa truyện.
b)Thể loại: Truyện ngắn
c)PTBĐ: tự sự kết hợp miêu tả biểu cảm và nghị luận.
d)  Ngôi kể: Thứ nhất, lời kể của anh Ba - người chứng kiến câu chuyện -> Tạo cảm giác chân thực...
e) Bố cục: Gồm 
P1: Từ đầu -> Bắt nó về -> Thái độ và tình cảm của  cha con anh Sáu trong 3 ngày phép
- P2: Tiếp ->Tuột xuống -> Buổi chia tay đầy nước mắt
-P3: Còn lại ->Anh Sau ở chiến khu làm chiếc lược ngà và hi sinh.
g) Tóm tắt: Học sinh thực hiện
II.Tìm hiểu văn bản
1. Tình huống truyện:
- Tình huống 1: Anh Sáu về phép thăm nhà, bé Thu không chịu nhận anh là cha, đến lúc hiểu ra thì cha con phải chia tay.
- Tình huống  2: Anh Sáu trở lại chiến khu và làm chiếc lược ngà để tặng con gái, nhưng chưa kịp trao món quà ấy thì anh hy sinh.
2) Nhân vật anh Sáu:
3. Nhân Vật anh Sáu:
a) Lúc mới gặp bé Thu
+ Tình người cha cứ nôn nao trong người anh.
+ Xuồng chưa cập bến, anh nhún chân nhảy lên bờ để gặp con, vừa gọi, vừa chìa tay đón con.
+ Nỗi nhớ thương, xúc động, khao khát, vui mừng khi gặp con.
+ Khi con không nhận là cha:
 Ông đứng sững lại, đau đớn, mặt sầm lại, 2 tay buông xuống như bị gãy -> Miêu tả nội tâm: hụt hẫng, thất vọng, buồn khổ vô cùng.
-> Tình yêu thương con tha thiết nhưng chưa được đền đáp.
b) Trong ba ngày phép:
 Ông Sáu khao khát mong con gọi 1 tiếng " ba":
    + Không đi đâu xa, vỗ về,  ngồi im, giả vờ không nghe, khe khẽ lắc đầu
-> ông Sáu kiên trì cảm hóa con, mong chờ con gọi một tiếng “ba” đến cùng.
  + Quan tâm, gắp trứng cá cho con, con hất ra- đánh con
-> Hành động bộc phát do nóng giận trước sự bướng bỉnh của con.
=> Xây dựng tâm lí phù hợp với tình huống và nhân vật:
Yêu thương con mãnh liệt, nhưng chưa được con đáp lại, bất lực trước sự ương ngạnh của con.
c) Trong buổi chia tay:
-  Buồn, độ lượng
- Cảm động, sung  sướng, hạnh phúc đón nhận tình cảm chân thành nồng nhiệt từ con.
=>Trong giây phút cuối cùng ngắn ngủi, quý giá, tình cảm của người cha mới được đền đáp.
d) Những ngày trở lại chiến khu:
- Ân hận, dằn vặt vì trót đánh con.
-> yêu thương con vô bờ bến.
- Vui mừng, hớn hở khi tìm được khúc ngà voi.
- Làm lược
      + Để xoa bớt nỗi ân hận, gửi tình cảm nhớ thương đến con.
     +Thận trọng, tỉ mỉ, cố công , gò lưng, tẩn mẩn, như người thợ bạc, khắc chữ vào lược.
-> liệt kê, so sánh, kết hợp  bình luận.
=> yêu, nhớ, mong muốn bù đắp cho con.
+ Trước khi hi sinh: nhờ đồng đội trao lược cho con  
-> Hành động đó của ông khẳng định tình cha con bất diệt
[bookmark: _GoBack]=> Người cha yêu thương con tha thiết, mãnh liệt, sâu nặng.
(BÀI CÒN NŨA CHÉP Ở TUẦN SAU NHA CÁC BẠN)

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
	B. BÀI TẬP
Câu 1: Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa được viết theo thể loại nào?
   A. Hồi kí
   B. Tiểu thuyết
   C. Truyện ngắn
   D. Tùy bút
Câu 2: Cốt truyện của Lặng lẽ Sa Pa là gì?
   A. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa
   B. Cuộc nói chuyện thú vị giữa người lái xe lên Sa Pa với cô kĩ sư và ông họa sĩ già
C. Anh thanh niên làm công tác trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa tự kể về cuộc đời mình
   D. Cuộc gặp gỡ giữa những người đang sống và làm việc trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa nhưng trước đó chưa biết về nhau
Câu 3: Trong tác phẩm, anh thanh niên chủ yếu được tác giả miêu tả bằng cách nào?
   A. Tự giới thiệu về mình
   B. Được tác giả miêu tả trực tiếp
   C. Hiện ra qua sự nhìn nhận, đánh giá của các nhân vật khác
   D. Được giới thiệu qua lời kể của ông họa sĩ già
Câu 4: Người kể chuyện trong văn bản “Chiếc lược ngà” là ai?
1. Ông Sáu.
1. Bé Thu.
1. Bạn ông Sáu.
1. Mẹ bé Thu.
Câu 5: “Chiếc lược ngà” có mấy tình huống thể hiện chủ đề tư tưởng của truyện?
   A. Một
   B. Hai
   C. Ba
   D. Bốn
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